
      
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                                              Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng 4 năm 2025 
 
                                        

KẾ HOẠCH 
 TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN ĐI THĂM TẶNG QUÀ CÁC CÁ NHÂN 

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (27/4/1975 – 27/4/2025) 

 

- Ngày đi 
thăm 
- Đoàn đi 
thăm 

Thành phần đoàn Cá nhân đi thăm 
Thời gian 
xuất phát 
(Dự kiến) 

Địa điểm  
tập trung 

để đi 

Đoàn 1 
24/4/2025 

Huyện Châu 
Đức 

(Dự kiến) 
 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Phạm Viết Thanh – 
UV BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch 
HĐND tỉnh. 
Phó đoàn: Đ/c Phạm Thành Chung – TUV – 
Giám đốc Sở Nội vụ. 
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh. 
- Đ/c Dương Trí Viễn – Phó Trưởng phòng Người 
có công, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 
 
 

1. BMVNAH La Thị Biên  
Địa chỉ: ấp Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện 
Châu Đức. 
2. BMVNAH Lại Thị Bạn   
Địa chỉ: ấp Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, 
huyện Châu Đức. 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 

Tỉnh ủy. 
Số 198 
đường 
Bạch 
Đằng. 
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Đoàn 2 
24/4/2025 

Thành phố 
Bà Rịa 

(Dự kiến) 

 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Nguyễn Thị Yến – 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh. 
Phó đoàn: Đ/c Trần Văn Cư – Chỉ huy trưởng Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
- Đ/c Nguyễn Tấn Phong – Phó Giám đốc Sở Nội 
vụ. 
- Đ/c Huỳnh Việt Triều – Chánh Văn phòng, Sở 
Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. BMVNAH Bùi Thị Đay 
Địa chỉ: khu phố 5, phường Phước Trung, thành 
phố Bà Rịa. 
2. BMVNAH Trần Thị Lưỡng  
Địa chỉ: ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành 
phố Bà Rịa. 
3. Bà Võ Thị Cấn – Thương binh 61%, Tù, đày. 
Địa chỉ: ấp Tây, xã Long Phước, thành phố Bà 
Rịa.  
 
 
 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
Tỉnh ủy. 
Số 198 
đường 
Bạch 
Đằng. 

Đoàn 3 
24/4/2025 

Thành phố 
Vũng Tàu 

(Dự kiến) 
 
 

 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Nguyễn Văn Thọ – 
Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND Tỉnh. 
Phó đoàn: Đ/c Lê Văn Minh – TUV – Phó 
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. 
- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến – Phó Giám đốc Sở 
Nội vụ. 
- Đ/c Phạm Hữu Nghĩa – Phó Chánh Văn phòng, 
Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. Bà Đàm Thị Mỹ – cán bộ Lão thành cách 
mạng. 
Địa chỉ: số 285 đường Trương Công Định, 
Phường 3, thành phố Vũng Tàu. 
2. Ông Nguyễn Kim Hiền – cán bộ Tiền khởi 
nghĩa 
Địa chỉ: số 37 đường Bến Đình, phường Thắng 
Nhì, thành phố Vũng Tàu. 
3. Ông Lê Kính – cán bộ Tiền khởi nghĩa. 
Địa chỉ: phòng 1914 lô C, Chung cư Dic 
Phoenix, phường Nguyễn An Ninh, thành phố 
Vũng Tàu. 
 
 
 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh. 
Số 01 
đường 

Phạm Văn 
Đồng. 
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Đoàn 4 
24/4/2025 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh,  

tỉnh Đồng 
Nai 

 (Dự kiến) 
 

Trưởng đoàn: Kính mời Ð/c Trần Văn Tuấn –
UVTVTU – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh. 
Phó đoàn: Đ/c Mai Minh Quang – TUV – Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh.  
- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. 
- Đ/c Mai Văn Thu – Giám đốc Trung tâm dịch vụ 
việc làm tỉnh, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. AHLLVT Nguyễn Văn Tàu 
Địa chỉ: số 674/17 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
SĐT: 0902.373.697 
2. Gia đình ông Lê Quang Thành – Nguyên 
UVTW Đảng, Nguyên Bí thư Đặc khu ủy Vũng 
Tàu – Côn Đảo  
Địa chỉ: số 333 đường Lê Đại Hành, Phường 3, 
Quận 11, TP Hồ Chí Minh 
SĐT: 0283.962.6105 
3. AHLLVT Đặng Công Hậu  
Địa chỉ: số 181/22 Đỗ Văn Thi, P. Hiệp Hòa, Tp. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
SĐT: 02513.950.688; 0937.641.305 
 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
HĐND 

tỉnh. 
Số 01 
đường 

Phạm Văn 
Đồng. 

Đoàn 5 
24/4/2025 

Huyện Long 
Đất 

(Dự kiến) 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Bùi Chí Thành – 
UVTVTU – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy.  
Phó đoàn: Đ/c Lê Ngọc Linh – TUV – Giám đốc 
Sở Xây dựng. 
- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
- Đ/c Nguyễn Thị Huệ – Trưởng phòng Cải cách 
hành chính và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. BMVNAH Nguyễn Thị Chính 
Địa chỉ: ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Long 
Đất. 
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh – Vợ Liệt sĩ, Chất 
độc hóa học 
Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn, thị trấn Đất Đỏ, 
huyện Long Đất. 
3. Gia đình AHLLVT Nguyễn Sơn. 
Địa chỉ: khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, 
huyện Long Đất. 
 
 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
Ban Tuyên 

giáo và 
Dân vận 
Tỉnh ủy. 

Số 198 
đường 

Bạch Đằng 
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Đoàn 6 
24/4/2025 

Huyện 
Xuyên Mộc,  
Thành phố 

Bà Rịa 

 (Dự kiến) 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Võ Văn Dũng – 
UVTVTU – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  
Phó đoàn: Đ/c Lê Văn Hòa – TUV – Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động tỉnh.  
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
- Đ/c Trần Thúy Ái, Quyền Trưởng phòng Thi 
đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. BMVNAH Trần Thị Hiên 
Địa chỉ: ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên 
Mộc 
2. Gia đình bà Đoàn Thị Khanh – Nguyên UV 
BTV Tỉnh ủy, Nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh 
ủy. 
Địa chỉ: khu phố 4, phường Phước Nguyên, 
thành phố Bà Rịa. 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
UBKT  

Tỉnh ủy. 

Số 198 
đường 

Bạch Đằng 

Đoàn 7 
24/4/2025 

Thành phố 
Bà Rịa 

(Dự kiến) 

Trưởng đoàn: Đ/c Đặng Minh Thông – UVTVTU 
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Phó đoàn: Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – TUV – Bí thư 
Tỉnh đoàn. 
- Đinh Thị Trúc My – Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 
- Đ/c Dương Tấn Tín – Trưởng phòng Lao động – 
Việc làm – Tiền lương, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. BMVNAH Trần Thị Đường 
Địa chỉ: ấp Đông, xã Hòa Long, thành phố Bà 
Rịa. 
2. Gia đình Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng  
Địa chỉ: ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thành phố Bà 
Rịa. 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh. 

Số 01 
đường 

Phạm Văn 
Đồng 

Đoàn 8 
24/4/2025 

 Thành phố 
Vũng Tàu 

 (Dự kiến) 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Vũ Như Hà – 
UVTVTU - Giám đốc Công an tỉnh.  
Phó đoàn: Đ/c Trần Thị Ngọc Châu – TUV – 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  
- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh. 
- Đ/c Ngô Minh Dũng, Trưởng phòng Xây dựng 
chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. Gia đình ông Phạm Văn Hy – Nguyên UVTW 
Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy 
Địa chỉ: số 113/18 đường Phan Chu Trinh, 
Phường 2, thành phố Vũng Tàu. 
2. Gia đình ông Đỗ Quốc Hùng – Nguyên Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh  
Địa chỉ: số 48/22/5 đường Nguyễn Trường Tộ, 
Phường 3, thành phố Vũng Tàu. 
3. Gia đình ông Lê Văn Hân – Nguyên Ủy viên 
BTV Đặc khu ủy, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức 
Đặc khu ủy Vũng Tàu – Côn Đảo 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh. 

Số 01 
đường 

Phạm Văn 
Đồng 
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Địa chỉ: số 51 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường 3, thành phố Vũng Tàu. 

Đoàn 9 
24/4/2025 

Thành phố 
Bà Rịa, 

Thành phố 
Phú Mỹ 

 (Dự kiến) 
 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Võ Ngọc Thanh 
Trúc – TUV – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. 
Phó đoàn: Đ/c Tạ Quốc Trung – TUV – Phó 
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. 
- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn. 
- Đ/c Vũ Nhật Hà – Giám đốc Trung tâm Điều 
dưỡng Người có công tỉnh, Sở Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 

1. BMVNAH Trần Thị Trinh  
Địa chỉ: ấp Bắc 1, xã Hòa Long, thành phố Bà 
Rịa. 
2. BMVNAH Dương Thị Đành 
Địa chỉ: ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thành phố 
Phú Mỹ. 
 
 
 
 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
UBMT 
TQVN 
tỉnh. 

Số 2A 
đường 

Nguyễn 
Tất Thành. 

Đoàn 10 
24/4/2025 

Thành phố 
Bà Rịa 

(Dự kiến) 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Dương Trọng Hiếu – 
TUV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
Phó đoàn: Đ/c Lương Thị Lệ Hằng – TUV – 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 
- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. 
- Đ/c Đỗ Hồng Hà, Phó Chánh Thanh tra, Sở Nội 
vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 
 

1. Gia đình ông Nguyễn Việt Nhân –  Nguyên 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh ủy. 
Địa chỉ: ấp Tây, xã Long Phước, thành phố Bà 
Rịa. 
2. Gia đình BMVNAH Phan Thị Đôi  
Địa chỉ: ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà 
Rịa. 
3. Gia đình BMVNAH Lê Thị Lưu  
Địa chỉ: ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành 
phố Bà Rịa. 
 
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
Ban Tổ 

chức Tỉnh 
ủy. 

Số 198 
đường 

Bạch Đằng 
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Đoàn 11 
24/4/2025 

Thành phố 
Bà Rịa 

 (Dự kiến) 

Trưởng đoàn: Kính mời Đ/c Lê Hoàng Hải – 
TUV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.  
Phó đoàn: Đ/c Lê Thị Kim Thu – TUV – Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
- Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND 
tỉnh. 
- Đ/c Nguyễn Thị Hân, Phó Chánh Văn phòng, Sở 
Nội vụ. 
- 01 cán bộ Sở Nội vụ; Phóng viên Báo, Đài. 
 
 

1. AHLLVT Nguyễn Văn Tròn 
Địa chỉ: số 126A đường Lê Thành Duy, Khu 
phố 6, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 
2. Gia đình ông Nguyễn Minh Ninh – Nguyên 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND 
tỉnh. 
Địa chỉ: số 151 đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu 
phố 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 
3. Gia đình ông Nguyễn Văn Cường – Nguyên 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 
Địa chỉ: số 207 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 
6, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 
4. Gia đình ông Trần Văn Cường – Nguyên Chủ 
tịch HĐND tỉnh. 
Địa chỉ: số 125 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 
6, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.  
 

8h  
ngày 

24/4/2025 

Văn phòng 
Ban Nội 

chính Tỉnh 
ủy. 

Số 198 
đường 

Bạch Đằng 
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* Đề nghị:  

 - Các thành viên tham gia đoàn thăm hỏi tặng quà đến địa điểm tập trung trước 15 phút theo giờ xuất phát để đi chung xe. 
Thời gian đi do Trưởng đoàn quyết định.  
 - Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch phân công cán bộ tham gia các Đoàn; Đài Phát thanh – Truyền 
hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu cử phóng viên tham gia và đưa tin về các đoàn thăm, tặng quà. 
 - Sở Nội vụ chuẩn bị quà tặng, thuê xe và chủ động liên hệ với Trường đoàn, phó đoàn và các thành viên tham gia đoàn 
thống nhất thời gian, địa điểm và tổ chức các hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, đúng kế hoạch.  
 - Đề nghị UBND các huyện, thành phố cử người tham gia và hướng dẫn đoàn đi thăm, tặng quà./.  
 
 

Nơi nhận:         
- Theo như Kế hoạch;   
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP. UBND tỉnh;                                                        
- Lưu: VT, VX5. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đặng Minh Thông 
 

 



STT Họ và tên Chức vụ/Địa chỉ Ghi chú

I

1 Bà Đàm Thị Mỹ
285 Trương Công Định , phường 3 

thành phố Vũng Tàu

II

2 Ông Nguyễn Kim Hiền
37 Bến Đình, Phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu

3 Ông Lê Kính
500 Trương Công Định, phường 8, 

thành phố Vũng Tàu

III

4 Ông Lê Quang Thành
Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Bí 

thư Đặc khu ủy Vũng Tàu Côn Đảo
(đã mất)

5 Ông Phạm Văn Hy
Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Bí 

thư Tỉnh ủy 
(đã mất)

6 Ông Nguyễn Văn Cường
Nguyên Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy 
(đã mất)

7 Ông Trần Văn Cường Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh (đã mất)

8 Ông Nguyễn Minh Ninh
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên 

Chủ tịch UBND tỉnh 
(đã mất)

9 Bà Đoàn Thị Khanh
Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 
(đã mất)

10 Ông Đỗ Quốc Hùng
Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(đã mất)

11 Ông Nguyễn Việt Nhân

Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh 

ủy

(đã mất)

12 Ông Lê Văn Hân

Nguyên Ủy viên BTV Đặc khu ủy, 

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Đặc 

khu uỷ VT-CĐ

(đã mất)

IV

13 Bà Trần Thị Hiên
Ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện 

Xuyên Mộc

14 Bà Nguyễn Thị Chính
Ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện 

Long Đất

15 Bà Bùi Thị Đay
Khu phố 5, P.Phước Trung, thành 

phố Bà Rịa

16 Bà Trần Thị Lưỡng
Ấp Phước Hữu, xã Long Phước, 

thành phố Bà Rịa

17 Bà Trần Thị Đường
Ấp Đông, xã Hòa Long, Thành phố 

Bà Rịa

DANH SÁCH CÁ NHÂN THĂM TẶNG QUÀ

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /4/2025 của UBND tỉnh)

Cán bộ lão thành Cách mạng

Cán bộ tiền khởi nghĩa

Đại diện cán bộ lãnh đạo công tác sau năm 1975 có quá trình tham gia kháng chiến  tại 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng



18 Bà La Thị Biên
Ấp Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, 

huyện Châu Đức

19 Bà Lại Thị Bạn
Ấp Quảng Thành 1, xã Nghĩa 

Thành, huyện Châu Đức

20 Bà Trần Thị Trinh

Ấp Liên Hiệp II, xã Xà Bang, huyện 

Châu Đức

21 Bà Dương Thị Đành
Ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, 

thành phố Phú Mỹ

V

22 Ông Đặng Công Hậu
25 Nguyễn Thái Học, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu

23 Ông Nguyễn Văn Tròn
Phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa

24 Ông Nguyễn Văn Tàu

Số 674/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 12, quận Bình Thạnh, 

TPHCM

VI

25 Gia đình bà Lê Thị Lưu Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa
Mẹ VNAH, Người HĐKC bị 

địch bắt tù đày (đã mất)

26 Gia đình bà Võ Thị Cấn Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa
Thương binh 61%, Người 

HĐKC bị địch bắt tù đày 

27
Gia đình ông Nguyễn Nam 

Hưng
Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

Thiếu tướng quân đội, 

Thương binh (đã mất)

28 Gia đình bà Phan Thị Đôi Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa Mẹ VNAH (đã mất)

29 Gia đình ông Nguyễn Sơn Thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất AHLLVT, Tù đày (đã mất)

30
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Hồng Trinh
Thị trấn Long Điền, huyện Long Đất Vợ liệt sĩ, CĐHH

Đại diện hộ gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân




